
 

                                                  KẾ HOẠCH TUẦN CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

                                                      ( 4 tuần, từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/01/2026 ) 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 29/12- 

02/01/2026) 

Tuần 2 

(Từ 05/01- 09/01) 

Tuần 3 

( Từ 12/01- 16/01) 

Tuần 4 

( Từ 19/01- 23/01) 

       Lưu ý  

Chủ đề 
Động vật nuôi trong 

gia đình 

Động vật sống dưới 

nước 

Động vật sống trong 

rừng 

Côn trùng, chim  

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao 

tiếp với người khác.  

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề TGĐV.  

- Cho trẻ xem các hình ảnh về: Động vật nuôi trong gia đình; Động vật sống dưới nước; 

Động vật sống trong rừng; Côn trùng, chim, cho trẻ sưu tầm các hình ảnh và làm thành bộ 

sưu tập triển lãm. 

- Trò chuyện với trẻ về: Động vật nuôi trong gia đình; Động vật sống dưới nước; Động vật 

sống trong rừng; Côn trùng, chim. 

- Cho trẻ xem các video về Động vật nuôi trong gia đình; Động vật sống dưới nước; Động 

vật sống trong rừng; Côn trùng, chim. 

- Trẻ làm tranh ảnh về chủ đề TGĐV. 

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động và sự kiện diễn ra trong ngày. 

Rèn kỹ năng chào hỏi, mời bạn cùng chơi, kỹ năng biết nhường nhịn, chơi đoàn kết. Cất 

đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Kỹ năng trả lời các câu hỏi rõ ràng, mạch lạc… 

 

TD sáng - Hô hấp: Thổi bóng. 

- Tập kết hợp với nhạc “ Gà trống mèo con và cún con;  Chú voi con ở bản đôn ”, tập với 

 



dụng cụ thể dục 

+ Tay: Hai tay đưa ngang.  

+ Bụng: Đứng cúi gập người.  

+ Chân: Bước khuỵu 1 chân. 

+ Bật: Bật tách khép chân. 

Rèn cho trẻ kĩ năng đội hình đội ngũ, kỹ năng xếp hàng thẳng, đều….. 

     Học 

Thứ 

Hai 

KPKH: Trò 

chuyện về những 

con vật nuôi trong 

gia đình. 

KPKH: Khám phá, 

tìm hiểu về các con 

vật sống dưới nước 

(5E) 

KPKH: Trò 

chuyện về con vật 

nuôi sống trong 

rừng  

Dự án chuẩn bị 

chuyến đi xa cho 

sâu bướm (steam) 

 

Thứ 

Ba 

Tạo hình: Vẽ con 

gà trống (đề tài) 

LQCC: i, t, c. 

 

*Tạo hình: Nặn 

các con vật yêu 

thích. 

 

LQVT:  So sánh 

chiều dài 3 đối 

tượng. 

 

Thứ 

Tư 

Thể dục: 

- VĐCB: Bò dích 

dắc qua 7 điểm. 

- BTPTC: Tập kết 

hợp bài:  Gà trống 

mèo con và cún 

con. 

- TC: Cùng chơi 

nào. 

Tiếp tục rèn đội 

hình, đội ngũ, tư 

KNS: Dạy trẻ kỹ 

năng phòng tránh 

được 1 số đồ dùng 

gây nguy hiểm cho 

bản thân. 

Thể dục: 

- VĐCB: Đi trong 

đường zích zắc 

- BTPTC: Tập kết 

hợp theo theo bài 

hát: Chị ong nâu và 

em bé. 

- Trò chơi: Ai 

nhanh nhất 

Tăng cường rèn 

Thể dục: 

- VĐCB: Bật xa 

tối thiểu 50 cm. 

- BTPTC: Tập kết 

hợp theo theo bài 

hát: Chú voi con ở 

bản đôn. 

-TC: Cùng chơi 

nào. 

Tiếp tục rèn đội 

 



thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

đội hình, đội ngũ, 

tư thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

hình, đội ngũ, tư 

thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

Thứ 

Năm 

  LQVH: Thơ:  

Mèo đi câu cá. 

 LQVT: Thêm bớt 

trong phạm vi 8. 

 

LQVH:  Truyện: 

Những nghệ sỹ của 

rừng xanh 

LQVH: Thơ: Con 

ong chuyên cần 

 

 

Thứ 

Sáu 

Âm nhạc: 

- VTTTC: Gà trống 

mèo con và cún 

con. 

- Nghe hát:  Vì sao 

con mèo rửa mặt  

- Trò chơi: Tiếng 

hát của ai   

Âm nhạc: 

- VTTTC: Cá vàng 

bơi. 

- Nghe hát: Tôm cua 

cá thi tài. 

- Trò chơi: Hãy nghe 

nào. 

  Âm nhạc: 

- Hát: Chú voi con 

ở bản đôn.(TT) 

- Nghe hát: Ba con 

bướm. 

-Trò chơi: Tiếng 

hát của ai   

Âm nhạc: 

- VTTTC bài hát: 

Con chuồn chuồn 

(TT) 

- Nghe hát: Chim 

bay 

- Trò chơi: Cùng 

nhau cất tiếng ca. 

 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

góc) 

Thứ 

Ba 

 Hoạt động trải 

nghiệm: Sự tan màu 

của đá viên  

Hoạt động trải 

nghiệm: Vắt nước 

cam tại lớp 

  

Hoạt 

động góc 

1. Góc xây dựng  

(T1,T2): Xây dựng trang trại chăn nuôi 

(T3; T4): Xây dựng vườn bách thú. 

a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công 

 



trình trang trại chăn nuôi; Vườn bách thú. 

 - Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển 

vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

 - Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 

 - Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

 - Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b) Chuẩn bị 

 - Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa 

 + Hàng rào, động vật, cây, hoa, các khối lắp ghép...... 

c) Cách chơi 

 - Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn 

khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

2. Góc phân vai  

 (T1):  Phân vai Bác sỹ thú y; Bán thức ăn chăn nuôi 

 (T2):  Bán cửa hàng hải sản 

 (T3;T4):  Phân vai Bác sỹ thú y 

 a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết nhập vai chơi theo yêu cầu và tham gia chơi vui vẻ trong góc chơi. 

 - Trẻ có kỹ năng chơi ở góc phân vai; biết chú ý quan sát 

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc  

b) Chuẩn bị 

- Đồ dùng thức ăn chăn nuôi; Đồ dùng cửa hàng; Đồ dùng bác sĩ thú y... 

- Các động vật nuôi, động vật sống dưới nước. 

c) Cách chơi: Cô hỏi trẻ trong góc chơi phân vai hôm nay, cháu thích vai chơi nào? Khi nhận 

vai chơi cháu chơi như thế nào?  



- Đóng vai như thế nào? Trẻ phân công vai; Thể hiện tình huống khi chơi ở góc phân vai 

- Còn ai sẽ chơi góc phân vai nào? 

- Khi chơi trong nhóm chúng mình phải như thế nào?  

- Cô cho cháu về góc chơi và chơi và động viên khuyến khích trẻ chơi.  

3. Góc tạo hình 

 (T1): Vẽ con vật nuôi trong gia đình 

 (T2): Vẽ các con vật sống dưới nước. 

 (T3): Vẽ các con vật sống trong rừng. 

 (T4): Xé dán theo ý thích 

a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết vẽ, xé dán theo ý thích 

 - Trẻ có kỹ năng chơi ở góc; biết chú ý quan sát 

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc. 

b) Chuẩn bị 

 - Giấy A4, sáp màu, giấy màu, NVL tự nhiên... 

c) Cách chơi:  

 - Cô hỏi trẻ về ý tưởng chơi của trẻ trong góc tạo hình.  

 - Cô cho trẻ nhận đồ dùng để về góc vẽ, làm theo ý tưởng của mình 

4. Góc thư viện 

(T1,T2):  Cắt dán các con vật nuôi làm album. 

  (T3): Xem tranh ảnh về chủ đề. 

  (T4): Xem sách chuyện. 

a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết cách ngồi ngay ngắn, cắt dán, dở sách đúng quy định biết cách giữ gín sách cẩn 

thận, không tranh giành sách của nhau 



 - Trẻ có kỹ năng chơi ở góc; biết chú ý quan sát các bức tranh hình ảnh trong sách, 

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc. 

b) Chuẩn bị  

 - Hình ảnh  các con vật; Các cuốn sách chủ đề cho trẻ xem; Sách chuyện 

c) Cách chơi:  

 - Cô hỏi trẻ các con chú ý xem đây là góc gì? 

 - Cô cho trẻ về góc chơi cắt dán và gợi ý cho cháu dở sách để xem tranh ảnh.....đồng thời cô 

bao quát chú ý khi trẻ chơi. 

5. Góc học tập 

 (T1,T2):   Ôn chữ cái; Làm quen chữ cái; Chơi với các con số. 

 (T3,T4): Chơi với các con số;  Ôn chữ cái. 

a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết cách ngồi ngay ngắn, biết chú ý quan sát, biết: Làm quen chữ cái ; Biết chơi với 

các con số; Ôn chữ cái. 

 - Trẻ có kỹ năng chơi ở góc, học và quan sát khi học 

 - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động góc. 

b) Chuẩn bị  

 - Lô tô các số, chữ cái… 

c) Cách chơi:  

 - Cô hỏi trẻ các con chú ý xem đây là góc gì?  

 - Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ chơi.....đồng thời cô bao quát chú ý khi trẻ chơi. 

6. Góc Âm nhạc 

 (T1):   Hát bài hát về con vật nuôi gia đình; Biểu diễn văn nghệ.  

 (T2):  Hát các bài hát về các con vật. 

 (T3; T4): Nghe hát dân ca qua băng đĩa; Biểu diễn văn nghệ. 



a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết hát, biết biểu diễn văn nghệ. 

 - Trẻ có kỹ năng nghe hát theo nhịp và quan sát 

 - Trẻ yêu thích âm nhạc, thích biểu diễn 

b) Chuẩn bị  

 - Nhạc bài hát, đồ dùng dụng cụ âm nhạc,… 

c) Cách chơi:  

 - Cô cho trẻ về góc chơi và gợi ý cho trẻ về góc chơi của mình.....đồng thời cô bao quát chú ý 

khi trẻ chơi. 

7. Góc thiên nhiên 

 (T1,T2): Chăm sóc cây xanh; Chơi cát nước. 

 (T3,T4): Gieo hạt; Chăm sóc cây xanh. 

a) Mục đích, yêu cầu 

 - Trẻ biết chơi với nhau trong góc chơi biết cách chăm sóc các loại cây như nhổ cỏ, lau lá, biết 

gieo hạt và chơi trong cát và nước không tranh giành đồ chơi của nhau. 

 - Trẻ có kỹ năng chơi ở góc; biết chú ý quan sát. 

 - Trẻ yêu thích góc thiên nhiên, hứng thú tham gia. 

 b) Chuẩn bị 

 - Các dụng cụ chăm sóc cây, đồ chơi với cát và nước. 

 - Các chậu cây xanh, nước, hạt…  

c) Cách chơi:  

 - Các bạn nhìn xem đây là góc chơi gì nào? 

 - Hỏi trẻ có muốn tham gia chơi trong góc thiên nhiên này nào? 

 - Cô cho trẻ tham gia chơi và chú ý hướng dẫn trẻ thực hiện 

 - Cô cho trẻ tự chọn góc chơi theo ý thích.  



 - Kết thúc buổi chơi cô nhận xét từng góc chơi động viên khuyến khích cho trẻ lần sau chơi tốt 

hơn  và cho trẻ thu rọn đồ dùng đồ chơi cất gọn gàng. 

Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp 

vào đúng vị trí. 

Chơi 

ngoài 

trời 

Thứ 

Hai 

- HĐCCĐ: Quan 

sát: Cây hoa hồng 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát,chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ: Quan 

sát con tôm. 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to 

- Trò chơi tự chọn: 

+Chơi ở góc Spa. 

 

 - HĐCCĐ: Nhặt lá 

vàng làm đồ chơi. 

-Trò chơi vân động: 

Cáo và thỏ. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kĩ năng cất 

dọn đồ chơi đúng 

nơi quy định 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự chọn: 

+Chơi ở góc Spa 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

 

Thứ 

Ba 

- HĐCCĐ:  Vẽ 

theo ý thích. 

- TCVĐ: Chim bay 

cò bay 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát,chơi vận động 

ngoài trời 

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết                              

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát,chơi ngoài trời. 

- HĐCCĐ: Vẽ theo 

ý thích. 

- TCVĐ: Chuyển 

quà 

 - Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát,chơi vận động 

ngoài trời 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây khế. 

-TCVĐ: Cây cao 

cỏ thấp 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát,chơi vận động 

ngoài trời 

 

Thứ 

Tư 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Ô tô và chim sẻ 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Cắp cua bỏ giỏ. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Chim bay,cò bay 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

- HĐCCĐ: TCVĐ: 

Cáo và thỏ 

- Chơi tự chọn. 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

 



kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

Thứ 

Năm 

-HĐCCĐ: 

TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

-Chơi tự chọn. 

+Chơi ở góc  nhà 

bóng 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

 

- HĐCCĐ: Nhặt lá 

vàng làm đồ chơi. 

-TCVĐ: Trời nắng, 

trời mưa. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng quan 

sát khi chơi ngoài 

trời  

- HĐCCĐ: Quan 

sát thời tiết. 

-  TCVĐ: Cây cao 

cỏ thấp. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

kĩ năng quan sát 

khi chơi ngoài trời 

- HĐCCĐ:  Nhặt 

lá vàng làm đồ 

chơi. 

- Chơi tự chọn: 

+Chơi ở góc  nhà 

bóng 

Rèn kĩ năng nhặt 

lá quan sát,  kỹ 

năng chơi trò 

chơi. 

 

Thứ 

Sáu 

- HĐCCĐ: Vẽ 

theo ý thích 

-Trò chơi vận 

đông: Cây cao, cỏ 

thấp. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng vẽ , kĩ 

năng quan sát khi 

chơi ngoài trời. 

- HĐCCĐ:  Vẽ 

theo ý thích 

-  TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kĩ năng vẽ, 

quan sát,  kỹ năng 

chơi trò chơi vận 

động 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây bưởi. 

-Trò chơi vận đông:  

Ô tô và chim sẻ 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng vẽ , kĩ 

năng quan sát khi 

chơi ngoài trời. 

- HĐCCĐ: Quan 

sát cây hoa dừa 

cạn. 

-TCVĐ:  Cây cao, 

cỏ thấp. 

- Trò chơi tự chọn 

Rèn kỹ năng chơi 

trò chơi vận động , 

kĩ năng quan sát 

 

Hoạt 

động ăn, 

- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn, tự xúc ăn. 

- Biết quy trình rửa tay đúng 6 bước, lau khô tay bằng khăn sạch. 

 



ngủ, vệ 

sinh 

- Tập cho trẻ sử dụng thìa để tự xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi.  

- Trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Biết ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện. Trong khi 

ăn ngồi ngay ngắn, giữ trật tự, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn. 

- Tập trẻ cất gọn đồ cá nhân (khăn mặt, cốc, bát, thìa…) đúng nơi quy định.  

- Tập trẻ nằm ngủ đúng tư thế, không nói chuyện, không làm ảnh hưởng đến bạn. Giữ trật tự, 

không đi lại lung tung. 

- Tập cho trẻ lau bàn, xếp ghế sau khi ăn hoặc sau giờ hoạt động. 

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. 

Chơi, HĐ 

theo ý 

thích 

Thứ 

Hai 

- Cho trẻ làm quen 

với các từ:  Dog; 

Cat; Chicken; 

Duck. 

(hoạt động ở phòng 

Tiếng anh). 

- Cho trẻ trải 

nghiệm bán hàng 

góc chợ quê 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở LQVT và 

tập tô chữ số: Bài 

so sánh số lượng 

trong phạm vi 6. 

- Cho trẻ trải 

nghiệm bán hàng 

góc chợ quê 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Cho trẻ làm quen 

với các từ Tiger 

(con hổ); Elephant 

(con voi); Monkey ( 

con khỉ) (hoạt động 

ở phòng Tiếng anh). 

- Cho trẻ trải 

nghiệm bán hàng 

góc chợ quê 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở TH: Vẽ 

con cua. 

- Cho trẻ trải 

nghiệm bán hàng 

góc chợ quê 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

Thứ  

Ba 

- Cho trẻ hoạt động 

ở phòng Tin học 

Rèn kỹ năng sử 

dụng máy tính, 

thao tác mở máy, 

di chuột  

 - Trò chuyện tìm 

hiểu về chú lính cứu 

hỏa  

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

- Làm bài trong vở 

tập tô và LQCC: 

Tập tô chữ  i, t, c . 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Cho trẻ hoạt 

động ở phòng Tin 

học 

Rèn kỹ năng sử 

dụng máy tính, 

thao tác mở máy, 

 



 

 

 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 di chuột  

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

Thứ  

Tư 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở LQVT và 

tập tô chữ số: Bài 

Bé tô chữ số 6. 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

- Trò chuyện về an 

toàn khi tham gia 

giao thông. 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở TH:  Bài 

xé dán con cá. 

  -Chơi tự chọn ở 

các góc. 

- Bắt chước hành 

vi viết và sao chép 

từ, chữ cái. 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

Thứ  

Năm 

- Cho trẻ làm bài 

trong vở TH: Bài 

vẽ chú vịt con. 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

- Dạy trẻ kỹ năng 

vệ sinh sạch sẽ cho 

bản thân 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 - Cho trẻ làm bài 

trong vở LQVT và 

tập tô chữ số: Bài: 

Thêm (Đếm số 

lượng ở cả 2 nhóm 

và nối chữ số tương 

ứng). 

- Chơi tự chọn ở các 

góc. 

- Ôn chữ cái đã 

học. 

- Chơi tự chọn ở 

các góc. 

 

Thứ 

Sáu 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Nêu gương bé ngoan 

- Chơi tự chọn ở các góc 


